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	Số: 1391/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động, tổ chức quản lý và sử dụng
Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg  ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT- BYT- BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của liên Bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND; Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 127/TTr-SYT ngày 16 tháng 5 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động, tổ chức quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 như sau:
1. Bổ sung Khoản 4, Điều 4 như sau
“4. Trách nhiệm của Ban quản lý Quỹ tại các bệnh viện:
· Xây dựng, quản lý sử dụng Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo đảm bảo thu, chi, chấp hành đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.
· Lập dự toán kinh phí, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo gửi cơ quan thường trực (Sở Y tế), đồng thời gửi Sở Tài chính để theo dõi.
· Báo cáo, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật."
2. Sửa đổi Khoản 4 và Khoản 6 Điều 5 như sau

“4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên:

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng theo Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC; Xác nhận danh sách của Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố chuyển sang cho các đối tượng do ngành quản lý gồm các Điểm d, e, g, h, k, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7a - Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ”.
“6. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh - Thành viên:
Chịu trách nhiệm trước Ban quản lý Quỹ, thực hiện in, bàn giao thẻ bảo hiểm y tế chuyển UBND các xã, phường, thị trấn để cấp phát kịp thời đến các đối tượng theo quy định; Cung cấp danh sách cho Sở Y tế để thực hiện hỗ trợ cho đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; thực hiện giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (trong đó có đối tượng người nghèo) kịp thời đúng quy định của pháp luật”.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau

“Hội nghị triển khai chương trình công tác, do Trưởng ban quyết định; Hội nghị sơ kết, tổng kết ủy quyền Phó Trưởng Ban thường trực chủ trì thực hiện theo quy định”.

4. Sửa đổi ý thứ nhất Điều 8 như sau
“ Điều 8. Chế độ họp: Được tổ chức 06 tháng một lần vào tháng 7, tháng 12 và uỷ quyền Phó Trưởng Ban quản lý Quỹ chủ trì thực hiện. Sau cuộc họp, Phó Trưởng Ban thường trực có trách nhiệm báo cáo nội dung, kết quả cuộc họp với Trưởng ban”.
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 9 như sau

“3. Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo được chi các khoản: Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, tiền chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên. Trường hợp người thuộc hộ gia đình nghèo; dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi tự lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến: Được Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo hỗ trợ tiền ăn, đi lại trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh biện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến Trung ương (không cần giấy chuyển tuyến).

Ngoài các nội dung chi hỗ trợ cho người nghèo, Quỹ Khám, chữa bệnh còn chi các hoạt động quản lý Quỹ, gồm: Tuyên truyền, vận động đóng góp Quỹ; thông tin liên lạc hàng tháng; công tác phí của các đoàn công tác liên ngành giám sát, chỉ đạo thực hiện chế độ chi khám, chữa bệnh cho người nghèo tại các cơ sở y tế; hội họp, sơ tổng kết công tác và hoạt động của Quỹ; mua vật tư văn phòng, in ấn tài liệu…, cho các hoạt động của Ban quản lý Quỹ; khen thưởng các cá nhân, đơn vị, tập thể thực hiện tốt chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo.

Hỗ trợ tiền văn phòng phẩm, in biểu mẫu chứng từ thanh quyết toán, sổ sách theo dõi Quỹ cho các bệnh viện thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo, số tiền 02 (hai) triệu đồng/bệnh viện/tháng. Ban quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh có trách nhiệm tổ chức mua sắm vật tư văn phòng để cấp phát cho các bệnh viện theo quy trình quy định.

 Hỗ trợ lương kiêm nhiệm cho cán bộ chuyên quản của Ban quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh với mức hỗ trợ 30% thời gian làm việc cho Quỹ”. 
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau
6.1. Bổ sung Khoản 1

"- Hàng năm, các cơ sở y tế công lập của tỉnh lập dự toán kinh phí hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo gửi Ban quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh cùng thời điểm lập dự toán ngân sách và được cấp trong nguồn chi ngân sách hằng năm của đơn vị."
6.2. Sửa đổi  gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 2

- Căn cứ dự toán các đơn vị lập, sau khi thẩm định, cơ quan thường trực xem xét, quyết định cấp tạm ứng cho các đơn vị, mức tạm ứng không quá 80% số quyết toán chi của các đơn vị quý trước và kinh phí ước tính sẽ thanh toán trong quý.

7. Sửa đổi Điều 12 như sau
7.1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 2
“ - Bản phô tô hồ sơ quy định tại Khoản 1, Điều 4: Hồ sơ hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND và Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND”
7.2. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 2 Khoản 1
“ - Danh sách ký nhận quyết toán từ 2 - 3 ngày hoặc theo cả đợt điều trị tại cơ sở y tế”.
7.3. Bổ sung Khoản 1
“ - Hoá đơn tài chính; bảng kê mua hàng, giấy biên nhận, hoá đơn bán lẻ…, theo quy định hiện hành (đối với đơn vị tổ chức nấu ăn cho bệnh nhân)”.
7.4. Bổ sung Điểm 2.2, Khoản 2

" - Danh sách bệnh nhân tử vong (thuộc đối tượng hộ nghèo) được hỗ trợ chi phí vận chuyển có người nhà ký nhận, kèm giấy báo tử của bệnh viện."
7.5. Sửa đổi mục Lưu ý tại Khoản 3
" Lưu ý: Hồ sơ bệnh án được lưu tại bệnh viện cần đính kèm bản phô tô một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND và Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND.
Bệnh viện đa khoa huyện lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Giao cơ quan thường trực hướng dẫn các biểu mẫu để các cơ sở y tế công lập thực hiện."
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ sở y tế công lập của tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3;

- Sở Tài chính; Kho bạc NN tỉnh;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, VX.NQ, 30 bản.
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PHÓ CHỦ TỊCH
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Phạm Văn Thủy
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